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TÓM TẮT 

Neobenedenia girellae và Benedenia seriolae là hai loài sán đơn chủ ký sinh và gây bệnh cho hơn 100 loài cá 

biển. Tuy nhiên, hai loài ký sinh trùng này có hình thái rất giống nhau, gây khó khăn cho việc chẩn đoán phân biệt. 

Praziquantel thường được dùng để điều trị chung cho hai loài sán này; tuy nhiên sau khi điều trị, thỉnh thoảng dịch lại 

bùng phát trở lại. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả điều trị của praziquantel đối với N. girellae và  

B. seriolae được gây bệnh thực nghiệm trên cá Amberjack để tìm giải pháp phòng và trị bệnh hiệu quả. Quá trình phát 

triển trứng và ấu trùng của hai loài sán đã được nghiên cứu trước khi dùng để gây nhiễm cho cá thí nghiệm. Cá bệnh 

được cho ăn praziquantel cùng liều lượng 100 mg/kg cá/ngày trong 3 ngày. Số lượng sán còn tồn tại sau điều trị trên cơ 

thể của cá được tách ra bằng phương pháp tắm nước ngọt. Kết quả nghiên cứu cho thấytỷ lệ sán B. seriolae giảm đi 

sau quá trình điều trị là 100%, trong khi chỉ có 44,6% số lượng sán N. girellae giảm đi sau quá trình điều trị. Như vậy, 

praziquantel điều trị triệt để B. seriolae nhưng kém hiệu quả với N. girellae. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng các vụ 

dịch tái phát sau điều trị có thể do N. girellae gây ra. Do vậy cần phát triển phương pháp chẩn đoán phân biệt nhanh và 

đơn giản giữa hai loài sán trước khi điều trị để mang lại hiệu quả cao nhất trong xử lý dịch bệnh. 

Từ khóa: Hiệu quả, Praziquantel, sán lá, Neobenedenia girellae, Benedenia seriolae. 

Efficacy of Praziquantel Treatment for Two Capsalid Monogeneans Benedenia seriolae 
and Neobenedenia girellae Infecting Amberjack (Seriola dumerili)  

ABSTRACT 

Neobenedenia girellae and Benedenia seriolae are the two most common capsalid monogeneans of more than 

100 marine fish species distributed worldwide. However, these two parasitic species have similar morphology, 

making it difficult for farmers to distinguish. Praziquantel is the most common selection for treatment of these two 

parasites, but outbreaks sometimes occurr after treatment. The aim of this study was to evaluate the efficacy of 

praziquantel to N. girellae and B. seriolae on experimentally infected Amberjack for effective control. In this study, 

eggs and larval development of N. girellae and B. seriolae were examined and they were used to infect the 

experimental fish, Amberjack (Seriola dumerili). The infected fish were then treated with praziquantel at the same 

dosage of 100 mg/kg body weight/day for three consecutive days. After treatment, the number of live flukes present 

on the fish was separated using freshwater bath containing Aqui-S (1: 1000). The results showed that B. seriolae 

post-treatment reduction was 100%, while only 44.6% of N. girellae were killed post-treatment. This indicates that 

praziquantel is completely effective in controlling B. seriolae, but less effective for N. girellae. The results of this study 

suggest that the outbreak occurring post treatment is probably caused by N. girellae. It is thus necessary to develop a 

rapid and simple method to distinguish between B. seriolae and N. girellae prior to treatment to achieve the highest 

efficacy in disease management. 

Keywords: Efficacy, praziquantel, monogeneans, Neobenedenia girellae, Benedenia seriola. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thþy sân là mût trong nhąng ngành sân 

xuçt thĆc phèm có tøc đû phát triển nhanh bêc 

nhçt trong nhąng ngành sân xuçt thĆc phèm 

(Lucas & Southgate, 2012) và nò đāČc dĆ đoán 

rìng trong tāćng lai khöng xa sân phèm tĂ thþy 

sân sẽ chiếm hćn 50% sân phèm tĂ đûng vêt làm 

thĆc phèm cho con ngāĈi (FAO, 2016). Tuy 

nhiên, ngu÷n tài nguyên đánh bít ngày càng cän 

kiệt và ngành nuôi tr÷ng thþy sân ngày càng 

phát triển để đáp ăng nhu cæu thþy hâi sân ngày 

càng tëng cþa con ngāĈi. Kéo theo đò là việc tëng 

mêt đû nuôi, ô nhiễm möi trāĈng và các loäi dðch 

bệnh ngày càng nhiều nhā bệnh do virus, vi 

khuèn, nçm và ký sinh trùng (Mishra et al., 

2017; Noga, 2011; Whittington & Chisholm, 

2008). Trong đò, sán lá đćn chþ là mût trong 

nhąng nguyên nhân gây thiệt häi lĉn cho ngành 

nuôi tr÷ng thþy sân (Barber et al., 2000).  

Sán lá đćn chþ có mặt Ċ các möi trāĈng nuôi 

thþy sân trong nāĉc ngõt, nāĉc mặn và nāĉc lČ, 

chýng cò vñng đĈi trĆc tiếp, chî cæn mût vêt chþ 

là có thể hoàn thành vñng đĈi cþa nó. Do vêy, 

sán lá đćn chþ thāĈng lây lan nhanh. Mặt khác, 

chúng có thể đẻ trăng và con vĉi sø lāČng rçt lĉn 

trong thĈi gian ngín, nếu khöng điều trð kðp 

thĈi chúng sẽ lây lan ra diện rûng vĉi mêt đû ký 

sinh cao (Hoai & Hutson, 2014). Hai loài sán lá 

đćn chþ Neobenedenia và Benedenia là hai loài 

sán nguy hiểm và thāĈng gặp nhçt Ċ cá biển, 

chúng gây bệnh cho hćn 100 loài cá biển các loäi 

(Hutson et al., 2011). Hai loài ký sinh trùng này 

đẻ ra mût lāČng trăng rçt lĉn trong thĈi gian 

ngín, sau đò chýng nĊ ra các çu trüng bći lûi 

trong nāĉc tìm ký chþ. Nếu không có sĆ can 

thiệp sĉm, ký sinh trùng ký sinh mêt đû cao 

trên cć thể cá, täo ra nhiều viết loét, thêm chí 

gây chết hàng loät. Hai loài ký sinh trùng này 

gây bệnh cho ngành cá biển nhiều quøc gia và 

vùng lãnh thù nhā Nhêt Bân, Hàn Quøc, Trung 

Quøc, Đài Loan, Philipin, Australia. Ở Việt 

Nam, mût sø nghiên cău cho thçy 2 loài kí sinh 

trùng này gặp trên mût sø loài cá biển nhā cá 

mú, cá h÷ng, cá giò, cá chẽm, cá bøng bĉp vĉi tî 

lệ khá cao (62,5%). Ngoài ra, cá cânh biển cÿng 

thāĈng bð nhiễm các ký sinh trüng này (Đú Thð 

Hòa và cs., 2008; TĂ Thanh Dung và cs., 2017).  

Hai loài sán lá cò kích thāĉc khá lĉn và 

nhìn rô đāČc bìng mít thāĈng, hình däng và 

đặc điểm sinh hõc läi rçt giøng nhau, gây khó 

khën cho ngāĈi nuôi trong việc phân biệt, do 

vêy thuøc sĄ dĀng điều trð cho hai loài ký sinh 

trüng thāĈng giøng nhau (Buchmann & 

Bresciani, 2006; Whittington & Chisholm, 

2008; Hoai & Hutson, 2014). Praziquantel là 

thuøc trð ký sinh trüng đặc hiệu và đāČc sĄ 

dĀng rûng rãi Ċ nhiều quøc gia. Sân phèm này 

đāČc sĄ dĀng phù biến trong điều trð ký sinh 

trùng cho các loài cá biển, trong đò cò câ 

Neobenedenia và Benedenia. (Forwood et al., 

2016; Sharp et al., 2004; Shirakashi et al., 

2012). Tuy nhiên, hiệu quâ điều trð cþa 

Praziquantel cho hai loài ký sinh trùng này 

chāa cò nhiều nghiên cău (Hirazawa et al., 

2013) và các vĀ dðch xây ra sau khi điều trð vén 

xây ra chāa rô nguyên nhån. Nghiên cău này 

thĆc hiện để đánh giá liệu rìng hiệu quâ điều 

trð cþa Praziquantel có giøng nhau hay không 

giąa hai loài Benedenia seriolae và 

Neobenedenia girellae trên cá Amberjack 

(Seriola dumerili), tĂ đò đánh giá măc đû cæn 

thiết cþa việc phát triển phāćng pháp chèn 

đoán phån biệt nhanh hai loài ký sinh trùng 

này trāĉc khi điều trð nhìm mĀc đích mang läi 

hiệu quâ cao nhçt cho tĂng bệnh.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cá thí nghiệm 

Tùng sø 30 cá Amberjack (Seriola dumerili) 

cċ 120-130 g đāČc sĄ dĀng trong thí nghiệm, 

trong đò 6 cá đāČc düng để thĄ nghiệm thĈi gian 

thành thĀc sinh dĀc cþa sán và 24 con đāČc 

düng để thĄ nghiệm điều trð sán. Trāĉc khi tiến 

hành thí nghiệm, cá đāČc nuôi thích nghi trong 

bể kính Ċ điều kiện nhiệt đû 25C, đû mặn 35‰ 

và pH nìm trong khoâng 6,5-6,8. Cá đāČc nuôi 

thích nghi trong thĈi gian 3 ngày trāĉc khi tiến 

hành thí nghiệm.  

2.2. Ký sinh trùng 

Hai búi trăng cþa hai loài sán N. girellae và 

B. seriolae gây bệnh tĆ nhiên trên cá Amberjack 

(Seriola dumerili) đã đāČc xác đðnh loài và bâo 
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quân và cung cçp bĊi Viện thþy sân Nhêt Bân 

và Phòng nghiên cău bệnh thþy sân tînh 

Miyazaki, Nhêt Bân để phĀc vĀ trong nghiên 

cău này. Sau khi gây bệnh, sán thành thĀc sinh 

dĀc và đẻ trăng, trăng mĉi sẽ đāČc thu và bâo 

quân để thĆc hiện các thí nghiệm tiếp theo. Thí 

nghiệm đāČc tiến hành täi Phòng thí nghiệm 

bệnh thþy sân, Đäi hõc Miyazaki, Nhêt Bân. 

2.3. Thiết bị và hóa chất 

Các dĀng cĀ và thiết bð phĀc vĀ việc bø trí 

thí nghiệm, hóa chçt phĀc vĀ cho việc điều trð 

thĄ nghiệm đāČc chuèn bð đæy đþ. 

- 24 bể thí nghiệm có thể tích đều nhau (5 

L) đāČc bø trí để tiến hành nuôi cá thí nghiệm. 

- 4 tþ đðnh ôn có chế đû điều chînh nhiệt đû, 

cāĈng đû sáng và thĈi gian chiếu sáng để đâm 

bâo điều kiện möi trāĈng thí nghiệm giøng nhau.  

- Các sĀc khí 

- Thuøc Praziquantel 

- Kính hiển vi 

- Các đïa l÷ng thāĈng và các đïa l÷ng lôm đáy 

phĀc vĀ thu ký sinh trùng và theo dõi çu trùng 

- Nāĉc biển (ĐāČc lõc qua hệ thøng lõc và 

UV trāĉc khi sĄ dĀng cho các thí nghiệm. 

2.4. Bố trí thí nghiệm 

2.4.1. Theo dõi thời gian thành thục của sán 

Trăng cþa hai loài sán N. girellae và  

B. seriolae đāČc çp nĊ trong các hûp l÷ng lõm. 

Trăng chuèn bð nĊ (các çu trüng di đûng trong 

bõc trăng), đāČc theo dõi và gây nhiễm ngay cho 

cá Amberjack đã đāČc nuôi thích nghi trong bể 

ngay khi çu trüng ra đĈi. Sau khi gây nhiễm, cá 

sẽ đāČc theo dõi chặt chẽ, các yếu tø möi trāĈng 

nhā đû mặn, nhiệt đû và pH đāČc đâm bâo trong 

suøt thĈi gian thí nghiệm. Để xác thĈi gian 

thành thĀc sinh dĀc (thĈi điểm sán bít đæu có 

khâ nëng đẻ trăng), các tçm màn tuyn nhó đāČc 

đặt vào các bể nuöi cá đã gåy nhiễm để làm giá 

thể cho trăng bám vào. Các giá thể kiểm tra 

thāĈng xuyên 2 læn/ngày vào lúc 9 h sáng và 3 h 

chiều. ThĈi gian tĂ khi gây nhiễm çu trùng cho 

cá đến khi xuçt hiện trăng trên giá thể đāČc 

tính là thĈi gian thành thĀc cþa sán. 

2.4.2. Theo dõi tỉ lệ nở của trứng hai loài 

sán Neobenedenia girellae và Benedenia 

seriolae 

Trăng cþa hai loài sán đāČc thu ngéu nhiên 

tĂ các giá thể mĉi đāČc đặt trāĉc đò 3 h. Trăng 

sau đò đāČc tách ra khói búi trăng và chia đều 

vào múi hûp đïa l÷ng lõm 30 trăng múi loäi, đem 

đi çp Ċ các tþ đðnh ön cò điều khiển thĈi gian 

chiếu sáng ngày đêm và đāČc thiết lêp Ċ điều 

kiện möi trāĈng nhiệt đû 25C, đû mặn 35‰ và 

pH nìm trong khoâng 6,5-6,8. Theo dõi thĈi 

gian hình thành điểm mít, tî lệ trăng nĊ và tî lệ 

trăng hóng. Tçt câ các lô thí nghiệm đều đāČc 

lặp läi 3 læn.  

2.4.3. Theo dõi thời gian tồn tại của ấu trùng 

sán trong môi trường không có ký chủ 

Để đâm bâo çu trùng khóe mänh và có khâ 

nëng bít gặp ký chþ để phĀc vĀ thí nghiệm gây 

bệnh thĆc nghiệm, chúng tôi tiến hành đánh giá 

thĈi gian thích hČp gây nhiễm sau khi çu trùng 

nĊ ra. ThĈi gian søng cþa çu trüng đāČc theo dõi 

bìng cách đếm sø lāČng çu trùng còn søng  

2 h/læn. Khoâng thĈi gian tính tĂ thĈi điểm nĊ 

ra mà không có çu trùng chết và tçt câ çu trùng 

vén hoät đûng mänh là khoâng thĈi gian thích 

hČp để gây nhiễm cho cá thí nghiệm.  

2.4.4. Thử nghiệm điều trị hai loài sán 

Neobenedenia girellae và Benedenia 

seriolae bằng Praziquantel 

Múi cá thí nghiệm đāČc cho vào 1 bể thể tích 

5 L trong đò cò chăa 2 L nāĉc biển 35‰. Trāĉc 

khi gây nhiễm, sĀc khí đāČc tít để không làm 

ânh hāĊng đến tøc đû bći cþa çu trùng tĉi ký chþ. 

Ấu trùng cþa hai loài sán N. girellae và B. 

seriolae vĂa nĊ đāČc hút sang các hûp l÷ng lõm 

mĉi, kiểm tra sø lāČng đät khoâng 20 çu 

trüng/đïa, hoät đûng mänh và đāČc düng ngay để 

gây nhiễm cho cá Amberjack (Seriola dumerili). 

Sau khi gây nhiễm 2 h, bể cá đāČc sĀc khí nhẹ và 

tëng dæn sau đò. Sau gåy nhiễm 5 ngày, cá 

nhiễm ký sinh trùng sẽ đāČc tiến hành điều trð 

bìng Praziquantel theo phāćng pháp cho ën 

cùng liều lāČng 100 mg/kg cá/ngày, trong 3 ngày 

liên tĀc (liều thĆc tế đāČc áp dĀng täi các trang 

träi cá biển để trð bệnh). Sau quá trình điều trð, 
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sø lāČng sán còn t÷n täi trên cć thể cþa cá đāČc 

tách ra bìng phāćng pháp tím nāĉc ngõt có chăa 

Aqui-S (1:1000) và cho lên đïa l÷ng để tính sø 

lāČng sán còn søng trên cć thể. Để đâm bâo đû 

chính xác, thí nghiệm điều trð cho tĂng loài sán 

đāČc tiến hành trong 3 bể vĉi 3 læn lặp läi.  

2.5. Xử lý số liệu 

Microsoft Excel 2010 và SPSS16 đāČc sĄ 

dĀng để tính giá trð trung bình, đû lệch chuèn và 

phāćng pháp phån tích ANOVA để đánh giá sĆ 

khác biệt giąa giá trð trung bình cþa lô thí 

nghiệm và lö đøi chăng vĉi đû tin cêy P <0,05. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Thời gian thành thục sinh dục của hai 

loài sán 

Sau khi gây nhiễm 30 çu trùng sán cho 

tĂng bể cá, múi loài ký sinh trùng đāČc gây 

nhiễm lặp läi 3 læn và quan sát thĈi gian sán đẻ 

trăng, kết quâ về các yếu tø möi trāĈng thí 

nghiệm và thĈi gian thành thĀc sinh dĀc cþa 

hai loài sán đāČc thể hiện Ċ bâng 1. ThĈi gian 

thành thĀc sinh dĀc đāČc xác đðnh dĆa vào thĈi 

điểm phát hiện trăng có mặt trên các giá thể 

(Hình 1). Sau quá trình quan sát và thu thêp, 

tçt câ cá lô thí nghiệm cho thçy có sĆ tāćng 

đ÷ng cao về thĈi gian thành thĀc, loài  

N. girellae có thĈi gian thành thĀc sinh dĀc là 

10 ngày Ċ tçt câ các lô thí nghiệm lặp läi, trong 

khi đò loài B. seriolae là 12 ngày Ċ các lô thí 

nghiệm lặp läi. Có thể thçy đāČc N. girellae 

thành thĀc sĉm hćn so vĉi B. seriolae khi đāČc 

çp nĊ trong cüng điều kiện möi trāĈng. 

3.2. Kết quâ ấp nở trứng của hai loài sán  

N. girellae và B. seriolae 

Trăng thu đāČc tĂ thí nghiệm đāČc đem çp 

trong các hûp l÷ng lõm trong các tþ đðnh ôn Ċ điều 

kiện thích hČp vĉi sĆ phát triển cþa sán là 25C, 

đû dài ngày: đêm đāČc đặt Ċ chế đû 12 : 12 h 

(Hình 2). Sau quá trình thí nghiệm, sø lāČng 

trăng nĊ thành công ra çu trùng (Hình thành 

điểm mít, çu trüng di đûng trong trăng và nĊ) 

và trăng bð hóng (không có sĆ phát triển phôi, 

khöng hình thành điểm mít) cþa hai loài sán 

đāČc thể hiện Ċ bâng 2. 

Bâng 1. Các thông số môi trường và thời gian thành thục  

của hai loài sán gây nhiễm trên cá Amberjack 

Trứng sán Số ấu trùng gây nhiễm Nhiệt độ (C) Độ mặn (‰) pH Thời gian thành thục (ngày) 

Neobenedenia girellae 30 25 35 6,5-6,8 10 

Benedenia seriolae 30 25 35 6,5-6,8 12 

 

Hình 1. Bố trí thí nghiệm và quan sát trứng của ký sinh trùng bám trên giá thể 
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Hình 2. Thí nghiệm ấp trứng hai loài sán Neobenedenia girellae và Benedenia seriolae 

Bâng 2. Kết quâ theo dõi đặc điểm ấp nở trứng hai loài sán  

Neobenedenia girellae và Benedenia seriolae (n = 30) 

Loài sán 
Thời gian hình thành điểm mắt 

(ngày) 
Thời gian nở 

(ngày) 
Số trứng nở 

Tỉ lệ nở thành công 
(%) 

Tỉ lệ trứng hỏng 
(%) 

N. girellae 3 5 24,6 ± 0,9 82,2
a
 17,8

a
 

B. seriolae 4 6 26,3 ± 0,3 87,8
b
 12,2

b
 

Chú thích: Trong cùng một cột, những giá trị trung bình không mang cùng chữ cái thì sai khác có ý nghĩa 

thống kê (P <0,05) 

 

Hình 3. Tỷ lệ sống của ấu trùng hai loài sán trong điều kiện không có ký chủ 

Qua bâng 2 có thể thçy thĈi gian hình 

thành điểm mít cþa loài N. girellae là sau 3 

ngày, sĉm hćn so vĉi loài B. seriolae (sau 4 

ngày). Sø lāČng trung bình trăng nĊ thành công 

cþa loài B.seriolae là 26,3 trăng, 87,8%, tỷ lệ 

này cao hćn so vĉi N. girellae là 24,6 trăng, 

82,2% (P <0,05). Nghiên cău về tỷ lệ nĊ cþa 

trăng B. seriolae gây bệnh cho cá chim vây vàng 

Ċ Úc cho thçy tỷ lệ nĊ cþa trăng loài sán này Ċ 

điều kiện 28C, đû mặn 25-40‰ là >70% (Ernst 

et al., 2005). Tỷ lệ nĊ cþa trăng N. melleni đāČc 

çp nĊ Ċ điều kiện nhiệt đû là 25C, đû mặn 24‰ 

là 69,6%. Trong khi đò, tỷ lệ nĊ thành công cþa 

trăng loài Pseudodactylogyrus bini thāĈng dao 

đûng Ċ măc 50% (Buchmann, 1988). Kết quâ tỷ 

lệ trăng nĊ ra çu trùng cþa hai loài sán N. 

girellae và B. seriolae trong nghiên cău cþa 

chúng tôi là khá cao so vĉi mût sø loài ký sinh 

khác. SĆ khác biệt về tỷ lệ nĊ cþa trăng ký sinh 

trùng có thể do nhiều yếu tø nhā loài ký sinh 

trùng, các yếu tø điều kiện möi trāĈng çp nĊ. 

Ngoài ra, điều kiện çp nĊ ùn đðnh trong suøt 

thĈi gian theo dõi trong nghiên cău này có thể là 

mût trong nhąng lý do dén đến sĆ khác biệt này. 
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3.3. Thời gian sống của ấu trùng sán trong 

điều kiện không có ký chủ 

Sau khi theo dõi hoät đûng cþa çu trùng 

sán trong vòng 12 giĈ. Kết quâ về khâ nëng 

søng trong möi trāĈng không có ký chþ cþa hai 

loài sán Neobenedenia girellae và Benedenia 

seriolae đāČc thể hiện Ċ hình 3. Chúng tôi nhên 

thçy sau khi nĊ ra, çu trùng sán hoät đûng 

mänh, bći nhanh. Tuy nhiên, do khöng cò ngu÷n 

dinh dāċng nên çu trùng sán sẽ dæn cän kiệt 

nëng lāČng. Mût sø çu trùng bít đæu chết Ċ thĈi 

điểm 4-8 h sau nĊ. Tỷ lệ chết cao và nhanh sau 

10 h, Ċ thĈi điểm này hæu hết các çu trùng sán 

còn läi hoät đûng yếu. Sau 12 h, tỷ lệ çu trùng 

sán còn läi thçp, chî còn 8,3% vĉi çu trùng cþa 

Neobenedenia girellae và 3,9% cho loài çu trùng 

Benedenia seriolae đāČc ghi nhên vén còn hoät 

đûng, tiếp tĀc quan sát chúng tôi nhên thçy 

chúng chết trong vòng 1 h sau đò và thí nghiệm 

kết thúc. 

Nhā vêy có thể nói, sau khi nĊ ra, çu trùng 

cþa hai loài sán có thể t÷n täi ngoài möi trāĈng 

khoâng 12 giĈ. Nhāng chî trong vòng 2 giĈ đæu 

sau khi nĊ là thích hČp nhçt để gây nhiễm cho cá 

thí nghiệm. Theo tác giâ Hoai & Hutson (2014), 

trung bình mût sán Neobenedenia girellae có thể 

đẻ hćn 3.000 trăng trong 17 ngày. Trong khi đò 

sán Benedenia seriolae có thể đẻ 27 trăng/h Ċ 

nhiệt đû 20C. Sø lāČng trăng đẻ ra nhiều này 

giúp cho chúng có nhiều cć hûi tiếp cên vĉi vêt 

chþ để duy trì sĆ søng. ThĈi gian t÷n täi ngoài 

möi trāĈng ngín, chāa kể đến trăng và çu trùng 

nĊ ra sẽ bð các đûng vêt bít m÷i trong möi trāĈng 

nāĉc tìm và ën là nhąng lý do giâi thích täi sao 

hai loài sán này đẻ mût lāČng trăng rçt lĉn trong 

vñng đĈi cþa chúng. 

Bâng 4. Số lượng ấu trùng Neobenedenia girellae gây nhiễm lên cơ thể cá  

và tỉ lệ ấu trùng còn nhiễm trên cơ thể sau điều trị 

Ký sinh trùng Đợt thí nghiệm 
Số lượng ấu trùng 

 gây nhiễm 
Số lượng sán sống 

trên cơ thể sau điều trị 
Tỉ lệ trung bình sán 

sống sau điều trị (%) 

Neobenedenia girellae 1 19 10 44,6 ± 1,0 

19 9 

19 11 

2 18 9 

18 5 

18 7 

3 19 8 

19 8 

19 8 

Đối chứng 

(Không điều trị) 

19 18 96,5 ± 1,7 

20 19 

19 19 

Benedenia seriolae 1 19 0 0 

20 0 

19 0 

2 20 0 

20 0 

20 0 

3 19 0 

19 0 

19 0 

Đối chứng  
(Không điều trị) 

18 18 98,3 ± 1,6 

 20 19 

19 19 
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3.4. Điều trị thử nghiệm hai loài sán 

Neobenedenia girellae và Benedenia 

seriolae bằng Praziquantel 

Trong thí nghiệm điều trð, để đâm bâo cho 

quá trình gây nhiễm thành công, çu trüng đāČc 

sĄ dĀng ngay sau khi nĊ để gây nhiễm cho cá. 

Sau 5 ngày gây nhiễm, cá đāČc cho ën thăc ën 

có trûn Praziquantel liều 100 mg/kg cá/ngày 

trong vñng 3 ngày. Để đâm bâo đû chính xác, 

chúng tôi tiến hành thí nghiệm trong 3 đČt khác 

nhau, múi đČt đều có 3 bể thí nghiệm lặp läi và 

1 bể đøi chăng. Kết quâ thĄ nghiệm điều trð múi 

loài ký sinh trüng đāČc Ċ bâng 4. 

Praziquantel là loäi thuøc đāČc āa chuûng 

sĄ dĀng trð nhiều loài ký sinh trüng cho ngāĈi, 

đûng vêt trên cän và đûng vêt thþy sân Ċ nhiều 

nāĉc trên thế giĉi. Đøi vĉi đûng vêt thþy sân, 

praziquantel đāČc sĄ dĀng điều trð cho câ nûi và 

ngoäi ký sinh trùng. Nhiều nghiên cău cho thçy 

praziquantel cho hiệu quâ điều trð cao và đāČc 

dùng phù biến hiện nay (Trāćng Đình Hoài và 

Kim Vën Vän, 2014; Kim Vën Vän và cs., 2015). 

Trong nghiên cău này, kết quâ thí nghiệm 

cho thçy điều trð bìng Praziquantel có thể loäi 

bó hoàn toàn loài sán lá đćn chþ Benedenia 

seriolae trên cć thể cá, hiệu quâ điều trð đät 

100% sau câ 3 đČt thí nghiệm. Nhāng thuøc läi 

có hiệu quâ điều trð không cao vĉi loài N. 

girellae. Sau 3 đČt thí nghiệm, trung bình 44,6% 

sán lá N. girellae vén bám trên cć thể cá gây 

nhiễm (Bâng 4, Hình 4). 

Có thể nói nếu cá bð bệnh do N. girellae và 

điều trð bìng praziquantel vĉi liều thāĈng dùng 

sẽ không mang läi hiệu quâ, sau quá trình điều 

trð sø lāČng sán N. girellae còn søng có thể sinh 

sân trĊ läi và gây ra các vĀ dðch sau đò. Do vêy, 

trong thĈi gian tĉi cæn phát triển phāćng pháp 

chèn đoán nhanh, đćn giân, có thể áp dĀng đāČc 

täi các trang träi để các hû nuôi cá biển có thể 

phân biết hai loài sán này trāĉc khi điều trð để 

mang läi hiệu quâ phòng trð bệnh. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

N. girellae và B. seriolae có thĈi gian thành 

thĀc khác nhau, tỷ lệ nĊ ra çu trùng khá cao, 

thĈi gian çu trùng søng trong möi trāĈng không 

có ký chþ ngín và thĈi gian để gây nhiễm thích 

hČp là 2 giĈ sau khi çu trùng nĊ.  

Praziquantel có thể điều trð triệt để sán  

B. seriolae nhāng hiệu quâ không cao vĉi sán  

N. girellae. Do vêy, cæn phâi thí nghiệm thĄ 

thuøc khác có thể điều trð đāČc nhiều loài sán 

hoặc cæn tìm ra biện pháp chèn đoán nhanh, 

đćn giân và phù hČp vĉi các träi nuöi cá nāĉc 

mặn để ngāĈi nuôi có thể tĆ chèn đoán, lĆa chõn 

thuøc và phác đ÷ điều trð thích hČp cho hai loài 

sán lá đćn chþ có hình thái rçt giøng nhau này. 

4.2. Đề xuất 

Tiếp tĀc nghiên cău phāćng pháp chèn 

đoán phån biệt cho hai loài sán này để có 

phāćng pháp điều trð mang läi hiệu quâ. 

ThĄ nghiệm các phác đ÷ điều trð bìng 

praziquantel nhìm mang läi hiệu quâ điều trð 

cho loài ký sinh trùng N. girellae. 

 

Hình 4. Cá Amberjack (Seriola dumerili) được gây nhiễm  

và Neobenedenia girellae được tách ra khỏi cơ thể cá sau khi điều trị bằng Praziquantel 
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